
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1047/BV-KH    Than Uyên, ngày  24 tháng 8 năm 2026

DANH SÁCH  LỊCH TRỰC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2026

Thành phần trực Ngày 29/8/2026 Ngày 30/8/2026 Ngày 31/8/2026 Ngày 01/9/2026 Ngày 02/9/2026

Trực lãnh đạo
 ĐT Di động Cá Nhân

BSCKI. Cao  Hà
0386178918

BSCKI. Đinh  Thủy
0948977799

BSCKI. Vũ  Quang
0988261694

BSCKI. Cao  Hà
0386178918

BSCKI. Đinh  Thủy
0948977799

Trực cấp cứu
 ĐT Di động Cá Nhân

BSCKI. Đinh Ba (KT)
0976899953

BS. Lò Nguyên
BS. Lan Anh

BS. Phan Trinh

BSCKII. Đinh Thuý
(KT)

0984924467
BS. Vũ Bách
BS. Mùa Me

BS. Phạm Giang

BSCKI. Hoàng Hương
(KT)

0984716718
BSCKI. Lò Nhung
BSCKI. Lê Hưng

BS. Hà Thuận

BSCKI. Phạm Tùng
(KT)

0383427307
BSCKI. Đặng Huyền
BSCKI. Đặng Huân

BS. Phan Trinh

BSCKI. Đinh Ba (KT)
0976899953
BS. Vũ Bách
BS. Lò Hùng

BS. Phạm Giang

Khoa khám bệnh
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Sùng Nhang
026659644

CN. Lò Hải
0862589099

CN. Vàng Tỷ
0931689266

CN. Nguyễn Lựu
0358147011

CN. Hà Tạn
 0931671395

Khoa HSCC
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Lê  Long
0968087662

CN. Đặng Hậu
 0374672694

CN.Nguyễn Thăng
0326898004

CN. Lê Phương
 0868222589

CN. Lò Tình
 0985683145

Khoa Ngoại
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Vũ Cường
0818881900

CN. Hoàng Nga
0944472353

CN. Hoàng Giáp
0839585586

CN. Nguyễn Hoà
0988305699

CN. Nguyễn Ngọc
0973084278

Khoa Phụ sản
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Nguyễn Tuyến
0965882567

CN. Lê Cúc
0987106196

CN. Vì Thanh
 0387680506

CN. Đoàn Tấm
 0977611222

CN. Phùng Vân
 0399051122

Khoa Liên chuyên
khoa
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Nguyễn Huyền
0973360162

CN. Nguyễn Hương
 0399195753

CN. Tòng Hảo
0359348997

CN. Đoàn Thanh
 0975428550

CN. Hà Thủy
 0397476681

Khoa Truyền nhiễm
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Đinh Hà
0336982368

CN. Nguyễn Thu
0988912988

CN. Phạm Hoài
0973232024

CN. Lâm Thanh
0919942909

CN. Đào Thu
0975633437

Khoa YHCT và PHCN.
 ĐT Di động Cá Nhân

KTV. Lương Thùy
0988641603

KTV. Vàng Hòa
0983738583

CN.Bùi Tuyên
0987857340

KTV. Vàng Hòa
0983738583

KTV. Đoàn Tuyết
0978208389
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Khoa Nội
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Nguyễn Trường
0985279380
CN. Bùi Vân
0989662578

CN. Hoàng Thuần
0983686634

CN..Nguyễn  Vân
0983009287
CN. Hà Hiếu
 0974505801

CN. Phạm Thuỷ
0829952386

CN.Đào Thắm
0975868454

CN. Hoàng Khiếp
0399032618

CN. Nguyễn Anh
0978470938

CN. Hoàng Thuần
0983686634
CN. Bùi Vân
0989662578

CN. Nguyễn Trường
0985279380

CN.Hà Hiếu
0974505801

CN. Nguyễn Vân
0983009287

CN.  Đào Thắm
0975868454

Khoa Nhi
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Trần Huyền
0397102097

CN. Triệu  Thuyết
0969251187

CN.  Lò Đoạn
0941124999

CN. Phan Lan
0972805425
CN. Lò Lốt
0384979778
CN. Lò Son
0385986579

CN. Nguyễn Long
0984177805
CN. Lò Đoạn
0941124999

CN. Hoàng Hoa
0972521905

CN. Nguyễn Thảo
0382511118

CN. Lìm Ngọc
0978942109

CN. Triệu Thuyết
0969251178

CN. Phan Lan
0972805425
CN. Lò Lốt
0384979778

CN. Lương Thủy
0977743667

Khoa XN-CĐHA
 ĐT Di động Cá Nhân

BSCKI. Cầm Quân
0377275728

CN. Nguyễn Toàn
0972163759

    CN. Lò Thiện
0369369299

BS. Hoàng Nhận
0963506079

CN. Đỗ Chức
 0358244916

   BSCKI. Phan Tân
0387223115

BS. Hoa Trường
0962206806

CN. Lò Thương
0984043786

 CN. Lìm Hoảng
0963457600

BSCKI. Cầm Quân
0377275728

CN. Nguyễn Toàn
0972163759

    CN. Lò Thiện
0369369299

BS. Hoàng Nhận
0963506079

CN. Đỗ Chức
 0358244916

 KTV. Nguyễn Thuỷ
0982535017

Trực viện phí
 ĐT Di động Cá Nhân

CN. Lê Tuyết
0968471888

KT Vũ Bích
 0832818586

DS Đỗ  Tùng Anh
0989104059

DS Đỗ Tùng Anh
0989104059

KT Phạm Hoàng Chiến
0984103011

Khoa KSNK
 ĐT Di động Cá Nhân

Hs Lù Sán
 0367411127

LH. Hoàng Thực
0376495594

Đ D Nguyệt
 0348590687

HL. Ma Son
0378983889

HL. Đoàn Giang
0986107069

Trực Bảo Vệ, tự vệ
 ĐT Di động Cá Nhân

BV.Khoa
0985457008

BV. Chuyền
 0388865566

BV.Khoa
0985457008

BV.Quân
0983066302

BV. Dũng
0363594348

1.2. TRỰC THƯỜNG TRÚ

Trực tiêm phòng dại
ĐT Di động Cá Nhân

CN. Lìm Hoà
0976519765

CN. Đặng Hà
0972516081

CN. Lìm Hoà
0976519765

CN..Đặng Hà
0972516081

Trực Hành chính
ĐT Di động Cá Nhân

NV. Nguyễn Trang
 0986359223

NV. Phạm Nhung
0965308338

CN. Bùi Mơ
0974442732
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Trực lái xe
ĐT Di động Cá Nhân

LX. Lưu Sáu
0889222115

LX. Bùi  Thiêm
0344444877

LX. Lưu Sáu
0889222115

LX. Bùi  Thiêm
0344444877

LX. Lưu Sáu
0889222115

Trực báo cáo
ĐT Di động Cá Nhân

CN. Hoàng Thu
0982404357

Trực Dược
ĐT Di động Cá Nhân

Ds Nguyễn  Hằng
0398403522

Ds Phạm  Thản
0972085422

Ds Nguyễn Phương
0988118988

Ds Nguyễn  Hằng
0398403522

Ds Phạm  Thản
0972085422

Trực cấp cứu lưu
động
ĐT Di động Cá Nhân

BSCKI. Phạm Tùng
0383427307

CN. Vì Thuận
CN. Hoàng Giáp

LX. Lưu Sáu

BSCKI. Lê Chiến
0984861817
CN. Đào Thu
CN. Hà Lan

LX. Bùi Thiêm

BS. Nguyễn Thiết
0965423999
CN. Lê Long

CN. Vũ Cường
LX. Lưu Sáu

BS. Hà Thuận
0833022113
CN. Lìm Du

 CN. Lò Hoan
LX. Bùi Thiêm

BS. Hoa Trường
0962206806

CN. Đặng Hậu
YS. Bùi Thành
LX. Lưu Sáu

Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
- TYT các xã trên địa bàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KH.

Đinh Xuân Thủy
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